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Kế hoạch mua + Lựa 
chọn NCƯ

Kê khai giá

Đơn đặt hàng

Nhận chứng từ nhập 
khẩu

Ghi nhận Hoá đơn + Chi 
phí

Khai Hải quan 
& Nhận hàng

Chuyển giao/ Lưu giữ 
công văn chứng từ

Báo cáo

Danh sách NCƯ – 
Đánh giá

Thủ tục nhập kho

Visa hàng mua

Giấy phép 
Nhập khẩu

Xem xét hợp đồng

Hợp đồng

Xin Giấy Phép 
Nhập khẩu

Chưa có

Có

Cần Giấy phép
Nhập khẩu

Không cần
(Nguyên liệu)

Cần

In ấn Tem/ Nhãn/ 
Toa

Số lượng và 
thời hạn

K.phù hợp

Chưa có

Có

Phù hợp

Tu chỉnh Hợp đồng

ĐC

ĐC

· P. Mua hàng-XNK
· P. Kế toán-TV

· P. Mua-XNK

· P. Mua-XNK

· P. Mua-XNK

· P. mua hàng-XNK
· NCƯ

· P. Mua-XNK
· NCƯ
· Cục Quản lý Dược

· CPC1
· NCƯ

· Hồ sơ Đánh giá nhà cung cấp
· Xem xét nhu cầu, tình hình tồn kho khả dụng.

· Kiểm tra SP: Visa, quota, giấy phép NK, 
tiêu chuẩn chất lượng, …

· Tên hoạt chất gây nghiện, Cty Sản xuất 
(tên & nước), Cty cung ứng (tên & địa chỉ).

· Kiểm tra NCƯ: Giấy phép của sản phẩm 
CPP. (bao gồm chứng nhận GMP), ngày hết 
hạn GP Nhập khẩu, lĩnh vực kinh doanh 
được phép…

· Danh mục thuốc đã được Bộ YT cấp phép 
lưu hành tại VN.

· Đơn hàng nhập khẩu cho NL tiền chất dùng 
làm thuốc, hàng độc nghiện hướng thần… 
(riêng)

· Giấy phép nhập khẩu biệt dược, Giấy phép 
cấp cho NCƯ được kinh doanh thuốc tại 
VN.

· Kê khai giá bán: Giá bán buôn, giá bán lẽ 
(bao gồm VAT)

· Hồ sơ Thông quan: H. Đồng, Invoice, Packing-
List, ... kèm tờ khai Hải Quan

· Tờ khai danh mục NK thuốc đã có số Đăng ký 
do CPC khai và ký tên đóng dấu.

· Hàng nhập về cảng/ sân bay nào?
· Theo dõi chặt chẽ tình trạng luân chuyển của 

Giấy phép NK (bản gốc)
· Tham số:
    - Ngày hoàn thành bộ chứng từ
    - Ngày hàng về kho

- Ngày thanh toán

· Nội dung xem xét: H. hóa, quy cách, giá cả, 
ngày xuống tàu, ngày về cảng, bao bì, giao 
nhận. Ph thức/ điều khoản thanh toán...

· Các yêu cầu về hồ sơ chứng từ thanh toán.

Thực hiện thủ tục 
thanh toán

· Phòng XNK làm đề nghị mở L/C kèm hợp 
đồng ngoại => gửi P. Kế toán TV.

· Phòng KTTV làm thủ tục thanh toán Q.tế
· Gửi thông báo mở L/C cho NCƯ N.Ngoài

· Thay đổi hợp đồng về số lượng, giá cả
· Thay đổi phương thức vận chuyển, thời hạn, 

điều khoản thanh toán...

· Nếu thuê Agent nhận hàng: 
+ Chuẩn bị Hợp đồng & Giấy ủy quyền và tờ 
Khai HQ. cho Agent (CPC1 => Agent)
+ Chuyển hàng về kho chỉ định.

· Thủ tục kiểm nhập.

· Thanh lý hợp đồng: Số lượng, giá trị, công 
nợ thanh toán.

· Lưu hồ sơ

· Mặt hàng, quy cách, giá cả. (Tham khảo giá 
mua đã thực hiện)

· Mở file đăng ký & Quản lý hồ sơ, công văn.

· P. Mua hàng-XNK
· Dịch vụ nhập hàng

· P. Mua hàng-XNK

· P. Mua hàng-XNK
· P. Kho vận

· Thỏa thuận về: Hàng hóa, quy cách, giá cả, 
ngày xuống tàu, ngày về cảng, bao bì, giao 
nhận. Ph thức/ điều khoản thanh toán và các 
yêu cầu về hồ sơ, chứng từ...

· Lập phiếu nhập kho (Số chứng từ ngoại, Mã 
nguyên do)

· Ghi nhận thẻ kho (Mã hàng, SL, quy cách...)
· Cập nhật Quota.

· P. Mua hàng-XNK
· P. Kế toán-TV

· P. Mua hàng-XNK
· P. Kho vận

· Danh mục nhập khẩu thuốc có VISA.
· Hàng độc nghiện, hướng thần...· P. Mua hàng-XNK



Các tài liệu liên quan

· Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

· Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại 
về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá 
cảnh hàng hoá với nước ngoài; 

· Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản dưới Luật.

· Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 và các 
văn bản dưới Pháp lệnh.

· Thông tư 06/2006/TT-BYT ngày 16/05/2006 hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và 
mỹ phẩm;

· Qui định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt nam số 151/2007/QĐ-TTg, 
ngày 12/9/2007.

· Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 về nhãn hàng hoá;

· Thông tư hướng dẫn ghi nhãn thuốc số 04/2008/TT-BYT ngày 12/5/2008.

· Qui chế quản lý chất lượng thuốc ban hành kèm theo quyết định số 2412/1998/QĐ-BYT 
ngày 15/9/1998;

· Quy chế quản lý thuốc gây nghiện ban hành kèm theo quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT 
ngày 9/7/1999;

· Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo quyết định số 3047/2001/QĐ-
BYT ngày 12/7/2001;

Điều khoản thanh toán NK: D/A, D/B, L/C (At sight, trả chậm…)

- Người thụ hưởng & Ng Hàng thụ hưởng, NH trung gian…

- Tài khoản NH., Swift code, Phương thức thanh toán (T/T, L/C…), điều khoản Th toán 

(CK m% at n/ngày, thời hạn thanh toán… tính từ ngày nào…)

Hồ sơ Thông quan: Hợp đồng, Invoice, Packing-List, phiếu K.Nghiệm, Cert. of Origin , 

Vận tải đơn, Assurance, tờ khai H.Quan, bản sao Quota & Quyết định BYT về danh mục thuốc 

được phép lưu hành tại VN và tờ khai danh mục NK thuốc đã có số Đăng ký do CPC khai và ký 

tên đóng dấu.

- Giấy phép nhập khẩu biệt dược, Giấy phép KD thuốc tại VN.
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